
 

BẢNG SỐ 6  
 

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI CÁC THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN PHÚ XUYÊN 
(Kèm theo Quyết định số: 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội) 

 
 

Đơn vị tính: đồng/m2 
 

 
 
TT 

 
 

Tên đường phố 
Giá đất ở Giá đất sản xuất kinh doanh phi Nông nghiệp 

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 
 

a 
 

Thị trấn Phú Xuyên         

 
1 Quốc lộ 1A (Từ giáp xã Nam Phong đến 

giáp xã Phúc Tiến) 
        

  

Phía đối diện đường tàu 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 800 000 2 500 000 1 700 000 1 300 000 1 100 000 
  

Phía đi qua đường tàu 2 750 000 2 125 000 1 500 000 1 450 000 1 750 000 1 220 000 1 050 000 850 000 
 
2 

 

Đoạn Thao Chính đi Sơn Hà (từ giáp QL 
1A đến giáp xã Sơn Hà) 2 500 000 1 950 000 1 400 000 1 350 000 1 600 000 1 140 000 1 000 000 800 000 

 
3 Đường đi vào sân vận động (từ giáp QL 

1A đến sân vận động) 

 
2 500 000

 
1 950 000

 
1 400 000

 
1 350 000

 
1 600 000

 
1 140 000

 
1 000 000

 
800 000 

 
4 Đường Thao Chính Nam Triều (từ giáp 

QL 1A đến Cầu Chui Cao tốc) 2 500 000 1 950 000 1 400 000 1 350 000 1 600 000 1 140 000 1 000 000 800 000 

 
5 Đoạn vào Bệnh viện Phú Xuyên (từ giáp 

QL 1A đến cổng Bệnh viện) 2 500 000 1 950 000 1 400 000 1 350 000 1 600 000 1 140 000 1 000 000 800 000 

b Thị trấn Phú Minh         
 
1 Đường 429 (từ dốc Vệ tinh đến giáp đê 

sông Hồng) 3 000 000 2 300 000 1 600 000 1 550 000 1 900 000 1 310 000 1 100 000 900 000 

 
2 Đoạn từ giáp đường 429 đến giáp xã Văn 

Nhân 2 000 000 1 600 000 1 200 000 1 150 000 1 300 000 980 000 870 000 700 000 
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